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1 Lê Ngọc Yến 10/06/2000 Nữ 8222158522 2936
khu phố Mỹ Lợi, phường 
Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

13 3 0 3/30/2023 2,394,030        

2 Trần Thị Thu 15/09/1993 Nữ 8222248810 2937
ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức 
Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

13 3 0 3/30/2023 2,460,000        

3 Nguyễn Văn Lâm 21/02/1988 Nam 8222452340 2938
ấp Hòa Quí, xã Hòa Khánh, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

17 3 0 3/30/2023 2,728,800        

4 Nguyễn Thị Cho 01/01/1987 Nữ 8214012701 2939
ấp Thanh Hiệp, xã Thanh 
Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

31 3 0 3/30/2023 3,413,250        

5 Phạm Thị Hồng Biên 06/08/1985 Nữ 8222404783 2940
ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ 
Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

33 3 0 3/30/2023 2,796,000        

6 Phạm Thị Lệ Hằng 20/10/1990 Nữ 8214002622 2941 ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 45 3 9 3/30/2023 2,440,000        

7 Trần Văn Ni 10/07/1982 Nam 0206411878 2942
ấp Phú Hòa, xã Long Khánh, 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

50 4 2 3/30/2023 3,966,900        

8 Võ Thị Minh Nhàn 15/05/1998 Nữ 8222544773 2943 ấp 4, xã Thạnh Lộc, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 55 4 7 3/30/2023 3,817,200        

9 Nguyễn Thị Thu Trang 04/04/1990 Nữ 8216024885 2944
ấp 5, xã Mỹ Thành Nam, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

58 4 10 3/30/2023 3,430,200        

10 Nguyễn Thị Kim Tiền 04/04/1997 Nữ 7516002132 2945
ấp Hội Nghĩa, xã Hội Xuân, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

77 6 5 3/30/2023 4,212,700        
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11 Trương Thị Thúy 15/11/1983 Nữ 8214015663 2946
ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ 
Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

80 6 8 3/30/2023 3,054,600        

12 Trần Thị Trúc Giang 25/06/1984 Nữ 0206330953 2947
ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước 
Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

81 6 9 3/30/2023 2,788,600        

13 Võ Thị Kim Thoa 27/07/1997 Nữ 7915252887 2948
ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Long, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

81 6 9 3/30/2023 3,478,200        

14 Lê Thị Cẩm Tiên 15/10/1995 Nữ 8214021092 2949
ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

87 7 3 3/30/2023 4,021,800        

15 Nguyễn Văn Khương 02/03/1997 Nam 8215022412 2950 ấp 5, xã Tân Bình, thị xã Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 89 7 5 3/30/2023 4,099,300        

16 Huỳnh Thị Hợp 01/01/1981 Nữ 8213070434 2951 ấp 5, xã Thạnh Lộc, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 117 9 9 3/30/2023 4,150,800        

17 Nguyễn Kim Loan 05/03/1979 Nữ 7911346966 2952 khu phố 4, phường 2, thị xã 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 125 10 5 3/30/2023 6,055,500        

18 Ngô Thị Ngọc Quyên 09/02/1991 Nữ 8211007368 2953
khu phố Mỹ An, phường Nhị 
Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

126 10 6 3/30/2023 4,024,800        

19 Triệu Thị Mộng Thu 07/03/1984 Nữ 8208002365 2954
ấp Mỹ Phú B, xã Hậu Mỹ 
Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

153 12 0 3/30/2023 2,914,440        

20 Huỳnh Kim Qui 01/12/1982 Nam 8210002434 2955 ấp 3, xã Phú An, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 154 12 0 3/30/2023 4,434,067        

21 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/09/1980 Nữ 9103047356 2956
ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

161 12 0 3/30/2023 3,502,200        

22 Nguyễn Minh Trang 12/09/1997 Nữ 8216015132 2957
ấp Kinh Dưới, xã Bình Ân, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang

18 3 0 3/30/2023 3,508,900        

23 Lương Thanh Sơn 19/09/1992 Nam 7936135081 2958
ấp Thạnh Phú, xã Đồng 
Thạnh, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

20 3 0 3/30/2023 3,174,000        
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24 Võ Hải Phú 27/06/1993 Nam 8211006438 2959
ấp Long Hải, xã Long Bình, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

26 3 0 3/30/2023 2,760,000        

25 Nguyễn Hữu Vinh 28/08/2000 Nam 8223694248 2960
khu phố 5, thị trấn Vĩnh 
Bình, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

28 3 0 3/30/2023 4,032,100        

26 Nguyễn Thị Bích 
Tuyên 22/01/2002 Nữ 8223746587 2961

ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, 
huyện Tân Phú Đông, tỉnh 
Tiền Giang

28 3 0 3/30/2023 3,468,750        

27 Phan Thị Cẩm Nhung 06/05/1983 Nữ 7414213202 2962
ấp Tân Phú, xã Tân Thành, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang

28 3 0 3/30/2023 3,076,800        

28 Trần Thị Mộng Thúy 02/10/1972 Nữ 8222040259 2963
ấp Hưng Phú, xã Long 
Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh 
Tiền Giang

39 3 3 3/30/2023 2,239,400        

29 Nguyễn Thị Thu Trang 11/11/1999 Nữ 8223326879 2964 ấp 6, xã Tân Tây, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang 42 3 6 3/30/2023 3,206,500        

30 Trương Văn Thanh 
Huy 17/10/2000 Nam 8223244314 2965

ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

43 3 7 3/30/2023 3,340,200        

31 Lê Thanh Tâm 03/11/1985 Nam 8015020866 2966
ấp Hòa Thạnh, xã Bình Tân, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

58 4 10 3/30/2023 3,605,500        

32 Thạch Thị Chúc 23/03/1992 Nữ 8216035593 2967
ấp Bà Lẫy 2, xã Tăng Hòa, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang

60 5 0 3/30/2023 3,540,600        

33 Phạm Vương Cảnh 24/11/1990 Nam 8215030954 2968
ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

67 5 7 3/30/2023 3,553,800        

34 Hồ Thị Kim Liên 01/01/1994 Nữ 8213076413 2969
ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

75 6 3 3/30/2023 3,787,300        

35 Trần Thị Như Ý 18/07/1989 Nữ 8216008399 2970
ấp Thạnh Hưng, xã Đồng 
Thạnh, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

80 6 8 3/30/2023 3,789,800        

36 Trần Thị Thảo Nguyên 06/07/1997 Nữ 8216006665 2971
ấp Giồng Cát, xã Long Hòa, 
thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang

83 6 11 3/30/2023 3,672,800        
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37 Trần Thị Kim Phượng 01/01/1983 Nữ 8215022387 2972
ấp Thạnh Lạc Đông, xã 
Thạnh Nhựt, H. Gò Công 
Tây, tỉnh Tiền Giang

92 7 8 3/30/2023 3,903,300        

38 Nguyễn Kim Phụng 29/03/1990 Nữ 8215015765 2973
ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

93 7 9 3/30/2023 3,905,800        

39 Nguyễn Thị Trúc 
Giang 04/03/1988 Nữ 8214027298 2974

ấp Bình Hòa Long, xã Bình 
Nhì, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

101 8 5 3/30/2023 4,021,800        

40 Lê Thị Phượng 05/05/1983 Nữ 8213079983 2975 ấp 2, xã Bình Xuân, thị xã 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang 105 8 9 3/30/2023 4,036,800        

41 Dương Thị Ánh Ni 18/08/1982 Nữ 8213070410 2976
ấp Thọ Khương, xã Bình 
Phú, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

109 9 1 3/30/2023 4,150,800        

42 Trương Nhi Bình 25/07/1990 Nữ 8213082008 2977
ấp Thới Hòa, xã Long Bình, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

113 9 5 3/30/2023 4,036,800        

43 Ngô Thị Hồng Thu 14/10/1985 Nữ 8213070413 2978
ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

116 9 8 3/30/2023 4,150,800        

44 Nguyễn Thị Kim 
Phượng 20/09/1978 Nữ 7412097837 2979

ấp Hồng Rạng, xã Bình 
Đông, thị xã Gò Công, tỉnh 
Tiền Giang

127 10 7 3/30/2023 4,235,220        

45 Phan Thị Xiềm 01/05/1968 Nữ 5296001983 2980
ấp 2, xã Gia Thuận, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang

170 12 0 3/30/2023 5,437,755        

46 Nguyễn Nhựt Hào 19/07/1995 Nam 8222758576 2981
ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý 
Đông, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

59 4 11 3/30/2023 3,469,600        

47 Phạm Thị Phương 
Linh 19/09/1994 Nữ 8213065693 2982

ấp Tân Thạnh, xã Tân 
Hương, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

72 6 0 3/30/2023 3,275,100        

48 Nguyễn Ngọc Châu 20/08/1989 Nam 8208009008 2983
ấp Tân Thạnh, xã Tân 
Hương, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

125 10 5 3/30/2023 4,245,600        

49 Ngô Quốc Bảo 11/07/2003 Nam 7423027774 2984 ấp Đồng, xã Trung An, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 12 3 0 3/30/2023 3,197,900        
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50 Nguyễn Văn Vũ 16/06/2003 Nam 8923724176 2985 ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện 
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 13 3 0 3/30/2023 3,418,950        

51 Trần Tiểu Dương 20/01/1997 Nữ 8216020731 2986
ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang

17 3 0 3/30/2023 2,916,000        

52 Đặng Thị Phương 19/03/1988 Nữ 8211013895 2987
ấp Trung Thạnh, xã Trung 
Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

18 3 0 3/30/2023 2,944,500        

53 Dương Bá Quang 20/09/1994 Nam 8223351052 2988
ấp Tân Thạnh, xã Tân 
Hương, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

20 3 0 3/30/2023 3,174,000        

54 Bùi Văn Chiến 19/03/1981 Nam 8211029139 2989
ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý 
Đông, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

22 3 0 3/30/2023 3,180,000        

55 Tô Cẩm Nang 01/06/1993 Nữ 8216021166 2990
khu phố 3, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

24 3 0 3/30/2023 3,308,300        

56 Hồ Sỹ Đấu 09/10/1999 Nam 8222793497 2991 ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 26 3 0 3/30/2023 4,599,000        

57 Trần Trung Quốc 13/01/1999 Nam 8224152490 2992 ấp 2, xã Thạnh Lộc, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 26 3 0 3/30/2023 2,444,463        

58 Lê Thị Cẩm Nam 01/01/1981 Nữ 8211031628 2993
ấp Bình Cách, xã Tân Bình 
Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

28 3 0 3/30/2023 3,215,600        

59 Kiều Trọng Tính 16/06/1998 Nam 9623046631 2994
ấp Bình Tạo, xã Trung An, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

38 3 2 3/30/2023 2,845,440        

60 Nguyễn Văn Giàu 27/11/1988 Nam 8222880263 2995
ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh 
Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang

38 3 2 3/30/2023 3,438,800        

61 Phan Thị Thu Thảo 29/09/2000 Nữ 8223962368 2996 khu phố 4, phường 4, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 41 3 5 3/30/2023 3,430,200        

62 Nguyễn Minh Tuấn 14/04/1996 Nam 8221883061 2997 khu phố 5, phường 9, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 42 3 6 3/30/2023 3,051,600        
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63 Nguyễn Thanh Nhàn 24/05/1989 Nam 8213072478 2998
ấp Bình Tạo, xã Trung An, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

44 3 8 3/30/2023 2,825,472        

64 Nguyễn Thị Ngọc Thi 20/12/1989 Nữ 8211005147 2999
ấp Tân Bình, xã Tân Lập 2, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang

46 3 10 3/30/2023 2,811,000        

65 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 29/10/1999 Nữ 8223681597 3000
ấp Tân Thuận, xã Tân 
Hương, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

48 4 0 3/30/2023 3,474,850        

66 Phạm Minh Hoàng 02/01/1989 Nam 8215023233 3001
ấp Tân Phú, xã Tân Hòa 
Thành, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

48 4 0 3/30/2023 3,336,500        

67 Hà Thị Thanh Trà 25/05/1987 Nữ 8222239335 3002
ấp Hưng Phú, xã Hưng 
Thạnh, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

51 4 3 3/30/2023 4,800,511        

68 Đào Thanh Duy 30/09/1997 Nam 8221770762 3003
ấp Phước Hòa, xã Phước 
Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

53 4 5 3/30/2023 3,567,000        

69 Đào Thị Ngọc Vàng 11/06/1998 Nữ 9421419287 3004
ấp Long Mỹ, xã Phước 
Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

53 4 5 3/30/2023 3,567,000        

70 Nguyễn Thị Ngọc 
Châu 23/08/2002 Nữ 8023335985 3005 ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện 

Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 55 4 7 3/30/2023 2,796,000        

71 Phan Trúc Quyên 17/06/1999 Nữ 8222756510 3006
ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý 
Tây, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang

56 4 8 3/30/2023 3,569,500        

72 Nguyễn Thị Diễm Thư 23/08/1987 Nữ 8223594249 3007
ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang

64 5 4 3/30/2023 3,564,300        

73 Nguyễn Thị Thu Yến 09/09/1982 Nữ 8010013020 3008
ấp Song Thạnh, xã Tân Bình 
Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

71 5 11 3/30/2023 2,944,500        

74 Lê Trương Hoàng 
Trung 21/10/1995 Nam 8216016818 3009 khu phố 3, phường 9, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 77 6 5 3/30/2023 3,784,800        

75 Huỳnh Minh Hoàng 07/10/1996 Nam 8215018730 3010
ấp Long Bình, xã Long An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

91 7 7 3/30/2023 4,344,600        
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76 Trần Thị Kim Ngọc 15/01/1988 Nữ 8210000489 3011
ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

97 8 1 3/30/2023 4,021,800        

77 Nguyễn Thị Huỳnh 
Giao 29/09/1989 Nữ 8214010065 3012

ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

98 8 2 3/30/2023 2,944,500        

78 Võ Thị Cẩm Quyên 30/07/1989 Nữ 8214005287 3013
ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu 
Nghĩa, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

100 8 4 3/30/2023 4,024,800        

79 Nguyễn Thị Mỹ Kim 27/10/1994 Nữ 8213090046 3014
ấp Tân Phú, xã Tân Hương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

105 8 9 3/30/2023 4,021,800        

80 Phạm Thị Tiền 16/08/1991 Nữ 8210001329 3015
ấp Mới, xã Long Định, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

105 8 9 3/30/2023 4,021,800        

81 Nguyễn Thị Kim 
Xuyến 23/01/1989 Nữ 8213066485 3016

ấp Một, xã Tân Hòa Thành, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang

108 9 0 3/30/2023 4,017,100        

82 Nguyễn Thị Trúc 
Phương 01/08/1987 Nữ 8213065622 3017

khu phố 2, thị trấn Vĩnh 
Bình, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

111 9 3 3/30/2023 4,153,300        

83 Nguyễn Thị Mến 14/11/1982 Nữ 8213003633 3018
ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh 
An, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

115 9 7 3/30/2023 4,160,800        

84 Nguyễn Thị Thúy Liên 04/11/1985 Nữ 5206007254 3019
ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

115 9 7 3/30/2023 5,548,200        

85 Phạm Thị Thùy Dương 12/03/1983 Nữ 8213075243 3020
ấp Lương Phú C, xã Lương 
Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang

115 9 7 3/30/2023 4,150,800        

86 Cao Thị Thùy Liên 02/10/1994 Nữ 8213074975 3021
ấp Tân Phú 2, xã Tân Lý 
Đông, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

116 9 8 3/30/2023 4,150,800        

87 Ngô Phan Cẩm Vân 04/01/1989 Nữ 5205004569 3022
ấp Thạnh Lạc, xã Đồng 
Thạnh, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

116 9 8 3/30/2023 3,903,300        

88 Nguyễn Thị Ánh 
Nhung 29/07/1993 Nữ 8211009550 3023

ấp Tân Phú, xã Tân Hương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

116 9 8 3/30/2023 4,219,000        
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89 Nguyễn Thị Chúc 01/01/1981 Nữ 8213065716 3024
ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý 
Tây, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang

116 9 8 3/30/2023 4,039,300        

90 Đỗ Thị Thu Hoa 26/07/1991 Nữ 8212029472 3025
ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh 
An, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

118 9 10 3/30/2023 4,165,800        

91 Phan Thị Hồng Loan 27/11/1990 Nữ 8212008928 3026
ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

119 9 11 3/30/2023 4,245,600        

92 Trần Thị Kim Chi 12/01/1993 Nữ 8212015648 3027
ấp Tân Phú, xã Tân Hương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

123 10 3 3/30/2023 3,784,800        

93 Văn Thị Trúc Linh 15/04/1990 Nữ 8212024850 3028
ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

123 10 3 3/30/2023 4,165,800        

94 Võ Trung Diệu 10/09/1987 Nam 8212025011 3029
ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

125 10 5 3/30/2023 4,165,800        

95 Huỳnh Thị Tuyết 
Nhung 21/12/1990 Nữ 8211030158 3030

ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

126 10 6 3/30/2023 4,165,800        

96 Nguyễn Thị Quỳnh 
Giao 12/01/1990 Nữ 8211024331 3031

ấp Bình Hòa B, xã Song 
Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

126 10 6 3/30/2023 4,158,300        

97 Trần Thị Huyền Trang 10/10/1988 Nữ 8211024482 3032
ấp Phú Khương A, xã Phú 
Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

127 10 7 3/30/2023 3,436,300        

98 Đào Thị Hiệp 09/05/1981 Nữ 8211023555 3033 ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 130 10 10 3/30/2023 4,245,600        

99 Lê Thị Kim Châu 01/01/1978 Nữ 8212014706 3034
ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh 
An, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

130 10 10 3/30/2023 4,727,400        

100 Nguyễn Thị Thanh 
Truyền 24/07/1986 Nữ 8211029727 3035

ấp Tân Phú, xã Tân Hòa 
Thành, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

137 11 5 3/30/2023 5,945,500        

101 Nguyễn Thị Lạc 16/06/1981 Nữ 8211024155 3036
ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

140 11 8 3/30/2023 4,849,500        
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102 Huỳnh Văn Trưng 26/11/1988 Nam 8213001101 3037 ấp 3, xã Tam Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 152 12 0 3/30/2023 3,577,000        

103 Đặng Thị Hồng Vân 07/11/1971 Nữ 5297012971 3038 ấp Đồng, xã Kim Sơn, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 168 12 0 3/30/2023 2,977,020        

104 Nguyễn Anh Tuấn 15/07/1962 Nam 5297026569 3039 ấp 2, xã Đạo Thạnh, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 169 12 0 3/30/2023 6,786,120        

105 Phạm Minh Tuân 30/07/1980 Nam 5205000217 3040 ấp 1, xã Trung An, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 170 12 0 3/30/2023 3,480,000        


